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Tuần 35(Từ ngày 19/05 đến ngày 23/05/2025)                      Lớp 1A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

19/5 

Sáng 

1 103 HĐTN Tham gia hoạt động chào mừng ngày 19 - 5  

2 101 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100( T2) BGĐT,BN 

3 409 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 1 (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4 410 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 1 (T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT 

6 35 Âm nhạc Đánh giá cuối năm  

7     

Ba 

20/5 

Sáng 

1 411 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 2 (T1) BGĐT,  

vở TV 

2 35 Đạo đức  Bài 30: Phòng, tránh xâm hại  

3 69 
GDTC Kiểm tra, đánh giá chủ đề TTTC môn Bóng 

rổ 

 

4 412 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 2 (T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5 413 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành (T1) BGĐT 

6 69 TNXH Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T3) BGĐT 

7 104 HĐTN Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp(Tiết 3 ) BGĐT 

Tư 

21/5 

Sáng 

1 414 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 3 (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 415 Tiếng Việt 
Ôn tập: Bài 3 (T2) BGĐT,  

vở TV 

3 69 Tiếng Anh Unit 10: My House - Lesson 3  

4 102 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100( T3) BGĐT, BN 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách tại thư viện      

6 35 Mĩ thuật Trưng bày sản phẩm BGĐT  

7  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT 

Năm 

22/5 

Sáng 

1 103 Toán Ôn tập hình học và đo lường ( T1) BGĐT, BN 

2 35 Toán-TA Unit 5. Numbers from 21 to 100  

3 416 Tiếng Việt 
Kiểm tra (T1) BGĐT,  

vở TV 

4 417 Tiếng Việt 
Kiểm tra (T2) BGĐT, vở 

TV 

Chiều 

5  MT- TC Vẽ ngôi nhà của em  

6 418 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,  

7  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, BN 

Sáu 

23/5 

Sáng 

1 419 Tiếng Việt Kiểm tra (T3) BGĐT  

2 420 Tiếng Việt Kiểm tra (T4) BGĐT 

3 70 Tiếng Anh Unit 10: My House - Lesson 3  

4 70 TNXH Ôn tập cuối kì 2 BGĐT 

Chiều 

5  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, BN 

6 70 GDTC Tổng kết năm học  

7 105 
HĐTN Sơ kết tuần 35. Kế hoạch tuần 36 BGĐT. Số 

thi đua 

 



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 14 tháng 5 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


